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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 
định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn có các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

545/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân phường về công nhận 

Tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND phường; 
- Như Điều 3; 
- Trang TTĐT phường (đăng tải); 
- Lưu VP, VP. anhvt. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Huy Hoàng 

 



DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

PHƯỜNG BẮC KẠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-UBND ngày ..../4/2026 của UBND phường Bắc Kạn) 

 

STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh và đơn vị công tác/địa 

chỉ tổ dân phố 

Số điện thoại liên 

hệ 

Ghi chú 

01 Vũ Tú Anh Kinh Trưởng Công an phường 0978.154.666 Nam 

02 Hoàng Thị Nga Tày Phó Trưởng Công an phường 0914.824.888 Nữ 

03 Sằm Việt Cường Tày Phó Trưởng Công an phường 0988.779.788 Nam 

04 Triệu Minh Cường Tày Phó Trưởng Công an phường 0978.500.899 Nam 

05 Nguyễn Xuân Tuệ Tày Phó Trưởng Công an phường 0975.277.199 Nam 

06 Đinh Như Ngọc Tày Phó Trưởng Công an phường 0975.314.270 Nam 

07 Hoàng Đức Dự Kinh Cán bộ 0977.913.456 Nam 

08 Nông Trường Tùng Tày Cán bộ 0986.678.033 Nam 

09 Nguyễn Thị Bích Hạnh Kinh Cán bộ 0904.909.788 Nữ 

10 Chu Sơn Hoàng Tày Cán bộ 0966.575.561 Nam 

11 Nông Quốc Hưng Tày Cán bộ 0972.944.133 Nam 



12 Dương Thế Công Tày Cán bộ 0976.679.804 Nam 

13 Nguyễn Hà Tuấn Tày Trợ lý Quân sự BCH Quân sự phường 0982.114.612 Nam 

14 Vũ Xuân Quang Kinh Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Phường 0967373910 Nam 

15 Trương Thị Xuân Kinh Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường 0862749886 Nữ 

16 Ma Ngọc Vũ Tày Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường 0973528736 Nam 

17 Nguyễn Minh Phương Tày Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường 0966824567 Nữ 

18 Phạm Thị Dung Kinh Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 0979877300 Nữ 

19 Vũ Việt Hưng Kinh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội phường 0963.71.5678 Nam 

20 Nguyễn Mạnh Duy Kinh Chuyên viên phòng KT, HT và ĐT 0944501999 
Nam 

21 Vũ Thị Anh Kinh Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  0973.830.714 Nữ 

22 Nông Quỳnh Thư Tày Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  0986.055.094 Nữ 

23 Nguyễn Duy Lực Tày Tổ trưởng Tổ 01 0395.656.262 Nam 

24 Nhữ Ngọc Lân Kinh Tổ trưởng Tổ 03 0977.367.068 Nam 

25 Hà Văn Tiến Tày Bí thư chi bộ tổ 05 0915.203.949 Nam 



26 Hà Thị Vang Tày Trưởng ban công tác mặt trận tổ 07 0977.324.499 Nữ 

27 La Thị Ve Tày Trưởng ban công tác mặt trận tổ 08 0328.883.889 Nữ 

28 Vũ Văn Mậu Kinh Tổ trưởng  tổ 09 0979.871.938 Nam 

29 Nguyễn Duy Tuấn Tày Bí thư chi bộ tổ 10 0987.609.118 Nam 

30 Đỗ Văn Thắng Kinh Tổ đội trưởng tổ 11A 0915.601.628 Nam 

31 Vi Viết Toại Tày Tổ trưởng tổ 11B 0378.658.688 Nam 

32 Ngô Văn Vy Kinh Tổ trưởng tổ  11C 0384.496.620 Nam 

33 Hoàng Văn Huynh Tày Tổ trưởng tổ 12 0382.423.812 Nam 

34 Ma Đình Chấp Tày Tổ trưởng tổ 13 0985.278.988 Nam 

35 Lộc Văn Toàn Tày Tổ trưởng tổ 14 0979.373.955 Nam 

36 Vương Thị Xuyến Nùng Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ 15 0398.576.735 Nữ 

37 Nguyễn Duy Hưng Kinh Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh tổ 16 0917.939.137 Nam 

38 Phạm Văn Khâm Kinh Tổ trưởng tổ 17 0919.593.001 Nam 

39 Trịnh Đình Trường Tày Tổ trưởng tổ 18 0944.771.937 Nam 



40 Nguyễn Thu Hòa Kinh Tổ trưởng tổ 1A 0978.467.555 Nữ 

41 Dương Thị Hạnh Kinh Tổ trưởng  tổ 2A 0975.160.061 Nữ 

42 Vũ Ngọc Anh Kinh Tổ trưởng  tổ 3A 0375.313.343 Nam 

43 Vũ Thị Nhung Kinh Bí thư chi đoàn tổ 5A 0383.983.392 Nữ 

44 Nguyễn Thị Ngà Kinh Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6A 0397.543.387 Nữ 

45 Hoàng Văn Ưng Kinh Tổ trưởng tổ 7A 0399.33.141 Nam 

46 Lê Văn Khải Kinh Tổ trưởng tổ 8A 0977.065.387 Nam 

47 Nguyễn Đình Hòa Tày Bí thư chi bộ tổ 8B 0912.351.555 Nam 

48 Nguyễn Văn Viết Tày Bí thư chi bộ tổ 9A 0812.121.446 Nam 

49 Nguyễn Thị Quyết Kinh Tổ trưởng tổ 10A 0977.332.653 Nữ 

50 Nguyễn Xuân Hòa Kinh Tổ trưởng tổ 11 0982.739.412 Nam 

51 Đỗ Thanh Giang Kinh Bí thư chi bộ tổ 12A 0979.873.856 Nam 

52 Lã Văn Thính Kinh Bí thư chi bộ Tổ 1B 0382.696.896 Nam 

53 Triệu Phúc Quý Dao Tổ viên tổ an ninh cơ sở tổ 2B 0367.628.047 Nam 



54 Ma Thị Chiến Tày Tổ trưởng tổ  3B 0353.104.209 Nữ 

55 Nguyễn Văn Chỉnh Tày Tổ trưởng tổ 4B 0912.395.910 Nam 

56 Nguyễn Xuân Cảnh Tày Bí thư chi bộ Tổ 5B 0971.807.569 Nam 

57 Nông Thị Biệt Tày Bí thư chi bộ Tổ 6B 0967.686.689 Nữ 

58 Nguyễn Đăng Mạnh Kinh Tổ trưởng tổ 7B 0984.274.659 Nam 

59 Hoàng Đức Nhúc Tày Tổ trưởng tổ Nà Nàng 0946.363.971 Nam 

60 Bế Văn Khiếu Tày Tổ trưởng tổ Hợp Thành 0948.851.673 Nam 

61 Lộc Văn Dần Tày Tổ trưởng tổ Trung Tâm 0838.492.869 Nam 

62 Chu Văn Trường Tày Tổ trưởng tổ Thành Công 0825.916.816 Nam 

63 Hoàng Văn Thác Tày Tổ trưởng tổ Khau Dạ 0387.857.198 Nam 

64 Triệu Hữu Sinh Dao Tổ trưởng tổ Tân Thành 0392.801.275 Nam 

65 Vi Văn Nàm Tày Tổ trưởng tổ Khuổi Chang 0332.953.758 Nam 

66 Nông Văn Đông Tày Tổ trưởng tổ Khuổi Cuồng 0972.419.557 Nam 

67 Trương Đình Chiên Kinh Tổ trưởng tổ Nam Đội Thân 0349.537.178 Nam 
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